PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5A
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở
(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú
(Hộ nghèo, HSKT)

	1
	Đỗ Thị Mai Anh
	01/03/2005
	x
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Phương
	Cao Thị Lan
	

	2
	Lê Phương Anh
	31/10/2005
	x
	Xóm Hàn
	Lê Hữu Hùng
	Cao Thị Ngoãn
	

	4
	Lê Quốc Chượng
	31/12/2005
	
	Xóm Đình
	Lê Văn Thưởng
	Nguyễn Thị Hoa
	

	3
	Lê Mạnh Cường
	20/02/2005
	
	Xóm Đông
	Lê Văn Len
	Cao Thị Huê
	

	5
	Lê Mạnh Dũng
	27/09/2005
	
	Xóm Đông
	Lê Văn Hưng
	Nguyễn Thị Hoài
	

	6
	Nguyễn Quốc Đạt
	17/11/2005
	
	Liên Hòa
	Nguyễn Văn Còm
	Nguyễn Thị Dí
	

	7
	Lê Duy Đông
	27/11/2005
	
	Xóm Đông
	Lê Văn Viễn
	Lê Thị Huệ
	

	8
	Lê Thu Hà
	31/07/2005
	x
	Xóm Đông
	Lê Văn Thắng
	Phạm Thị Trang
	

	9
	Lê Thị Hải
	18/01/2005
	x
	Xóm Nam
	Lê Văn Nam
	Đỗ Thị Thủy
	

	10
	Phạm Thị Hiền
	26/02/2005
	x
	Xóm Đông
	Phạm Văn Hiến
	Đỗ Thị Phương
	

	11
	Phạm Thu Hiền
	06/10/2005
	x
	Xóm Đông
	Phạm Văn Len
	Lê Thị Hường
	

	12
	Hoàng Thị Hoa
	16/04/2005
	x
	Xóm Đông
	Hoàng Văn Toàn
	Đỗ Thị Lệ
	

	13
	Nguyễn Huy Hoàng
	21/10/2005
	
	Xóm Quán
	Nguyễn Văn Tiến
	Đỗ Thị Hằng
	

	14
	Phạm Trung Kiên
	18/11/2005
	
	Xóm Đông
	Phạm Văn Gắng
	Nguyễn Thị Thu
	

	15
	Lê Thị Thúy Lan
	29/11/2005
	x
	Xóm Đông
	Lê Văn Tuân
	Đỗ Thị Lệ
	

	16
	Nguyễn Thị Lệ
	14/04/2005
	x
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Chật
	Vũ Thị Lan
	

	17
	Đinh Văn Lượng
	14/01/2005
	
	 Hải Hà
	Đinh Văn Chung
	Trần Thị Hạnh
	

	18
	Lê Thị Ngọc Mai
	25/02/2005
	x
	Xóm Đông
	Lê Văn Cường
	Lê Thị Nhắn
	

	19
	Đỗ Đức Mạnh
	14/09/2005
	
	Xóm Đông
	Đỗ Văn Mên
	Lê Thị Náp
	

	20
	Lê Anh Đức Mạnh
	17/09/2005
	
	Xóm Hàn
	Lê Văn Hùng
	Lê Thị Vân Trang
	


	21
	Cao Nguyễn Bảo Ngọc
	27/11/2005
	x
	Xóm Quán
	Cao Văn Hoan
	Nguyễn Thị Lệ Minh
	

	22
	Cao Thị Phương
	02/06/2005
	x
	Xóm Đông
	Cao Văn Duyên
	Nguyễn Thị Thơm
	

	23
	Hoàng Việt Quang
	16/04/2005
	
	Xóm Nam
	Hoàng Văn Kỷ
	Đỗ Thị Lệ
	

	24
	Lê Bách Sang
	07/09/2005
	
	Xóm Hàn
	Lê Văn Thao
	Đỗ Thị Mãi
	

	25
	Hoàng Văn Sơn
	16/07/2005
	
	Xóm Nam
	Hoàng Văn Bóng
	Cao Thị Dáng
	

	26
	Lê Công Sơn
	01/07/2005
	
	Xóm Đông
	Lê Văn Hóa
	Nguyễn Thị Quê
	

	27
	Lê Thị Thư
	05/01/2005
	x
	Xóm Đông
	Lê Văn Hùng
	Nguyễn Thị Minh
	

	28
	Lê Anh Tú
	15/12/2005
	
	Xóm Đông
	Lê Văn Bôn
	Đỗ Thị Hường
	

	29
	Lê Văn Tuân
	08/08/2005
	
	Xóm Hàn
	Lê Văn Cung
	Lê Thị Hợi
	

	30
	Đỗ Thị Tươi
	24/07/2005
	x
	Xóm Đông
	Đỗ Văn Vui
	Lê Thị Nhằng
	

	31
	Hoàng Thu Yến
	19/06/2005
	x
	Xóm Đông
	Hoàng Văn Tâm
	Lê Thị Liên
	


Tổng số: 31 em                   Nữ: 15 em      
Xóm Đông: 18 em

Xóm  Nam: 4 em

Xóm Hàn: 3 em

Xóm Đình: 1 em

Xóm Bầu: 1 em

Xóm Quán : 2 em

Nơi khác: 2 em

	P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà
	                                  Giáo viên chủ nhiệm

                                 Phạm Thị Hoa Quỳnh



PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN
        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5B
NĂM HỌC: 2015- 2016
 
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở
(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú
(Hộ nghèo, HSKT)

	1
	Lê Thị Vân Anh
	29/05/2005
	x
	Xóm Nam
	Lê Văn Bính
	Lê Thị Dương
	 

	2
	Lê Tuấn Anh
	02/04/2005
	 
	Xóm Nam
	Lê Văn Ký
	Lê Thị Vũ
	 

	3
	Nguyễn Duy Chung
	17/09/2005
	 
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Trí
	Lê Thị Hường
	 

	4
	Lê Đình Dương
	06/04/2005
	 
	Xóm Nam
	Lê Đình Linh
	Nguyễn Thị Nhuy
	 

	5
	Lê Hương Giang
	29/05/2005
	x
	Xóm Đông
	Lê Văn Hùng
	Nguyễn Thị Nga
	 

	6
	Nguyễn Thị Hảo
	18/11/2005
	x
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Thưởng
	Đỗ Thị Ngân
	 

	7
	Nguyễn Thị Hoa
	29/06/2005
	x
	Xóm Nam
	 
	Nguyễn Thị Nụ
	Hộ nghèo

	8
	Nguyễn Thu Hoài
	03/02/2005
	x
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Trường
	Đỗ Thị Hoa
	 

	9
	Cao Minh Hoàng
	27/12/2005
	 
	Xóm Quán
	Cao Văn Thắng
	Đỗ Thị Mai
	 

	10
	Đỗ Văn Hưởng
	08/12/2005
	 
	Xóm Nam
	Đỗ Văn Doãn
	Cao Thị Phượng
	 

	11
	Nguyễn Văn Long
	30/06/2005
	 
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Thưởng
	Nguyễn Thị Mến
	  

	12
	Đỗ Thị Ly
	24/03/2005
	x
	Xóm Nam
	Đỗ Văn Duy
	Phạm Thị Lương
	 

	13
	Nguyễn Thị Diệu Ly
	19/05/2005
	x
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Thuấn
	Phạm Thị Chấn
	 

	14
	Lê Thị Mai
	14/04/2005
	x
	Xóm Nam
	Lê Văn Ngự
	Phạm Thị Tuyết
	 Hộ nghèo

	15
	Nguyễn Thị Mai
	19/09/2005
	x
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Mẫn
	Đỗ Thị Nhùng
	  

	16
	Cao Văn Mạnh
	02/07/2005
	 
	Xóm Nam
	Cao Văn Bé
	Nguyễn Thị Hạnh
	 

	18
	Lê Mơ Mộng
	19/02/2005
	x
	Xóm Nam
	Lê Văn Khoảnh
	Phạm Thị Sai
	 

	17
	Vũ Thị Hoàng Oanh
	29/10/2005
	x
	Xóm Bầu
	Vũ Lương Thiện
	Đỗ Thị Mắn
	 

	19
	Nguyễn Việt Phương
	20/09/2005
	 
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Ky
	Lê thị Hải
	 

	20
	Lê Minh Quang
	02/11/2005
	 
	Xóm Nam
	Lê Văn Ngọ
	Đỗ Thị Thắm
	 

	21
	Cao Thị Như Quỳnh
	04/07/2005
	x
	Xóm Nam
	Cao Văn Thành
	Phạm Thị Thuỳ
	 

	22
	Phạm Thị Sâm
	02/02/2005
	x
	Xóm Quán
	Phạm Văn Thưởng
	Nguyễn Thị Bủng
	Hộ nghèo 

	23
	Nguyễn Văn Thái
	20/08/2005
	 
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Thực
	Đỗ Thị Phượng
	 

	24
	Lê Văn Thành
	30/11/2005
	 
	Xóm Nam
	Lê văn Tiếp
	Nguyễn Thị Hoan
	 

	25
	Phạm Mạnh Thành
	21/09/2005
	 
	Xóm Bầu
	Phạm Văn Vượng
	Hoàng Thị Nhường
	 

	26
	Nguyễn Văn Thao
	11/10/2005
	 
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Hải
	Lê Thị Lái
	 

	27
	Cao Thị Thêm
	26/11/2005
	x
	Xóm Nam
	Cao văn Nhỡ
	Lê Thị Xoãn
	 

	28
	Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
	03/12/2005
	x
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Quệ
	Phạm Thị Thuý
	 

	29
	Nguyễn Thị Thư
	04/05/2005
	x
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Tuyên
	Cao Thị Doan
	 

	30
	Nguyễn Văn Tỉnh
	28/12/2005
	 
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Tài
	Trần Thị Hạnh
	 

	31
	Nguyễn Thị Trang
	02/09/2005
	x
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Mạnh
	Nguyễn Thị Tình
	 Hộ nghèo

	32
	Vũ Thị Yến
	27/01/2005
	x
	Xóm Nam
	Vũ Văn Thương
	Nguyễn Thị Men
	 


 
Tổng số: 32 em                 Nữ: 18 em
Xóm  Nam: 27 em
Xóm Bầu: 2 em

Xóm Quán : 2 em                       
Xóm Đông : 1 em                       
                                                                                           
	P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà
	                                  Giáo viên chủ nhiệm
 
 
   Nguyễn Thị Huyền Trang
 


PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5C
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở
(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú
(Họ nghèo, HSKT)

	1
	Lê Văn Bảo
	19/01/2005
	 
	Xóm Bầu
	Lê Văn Nguyên
	Nguyễn Thị Mừng
	

	2
	Nguyễn Thị Chinh
	15/08/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Nguyễn Tiến Thành
	Nguyễn Thị Loan
	

	3
	Đỗ Thị Hằng
	23/10/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Đỗ Văn Cường
	Đỗ Thị Hường
	

	4
	Lê Thị Hằng
	02/07/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Lê Văn Tuấn
	Cao Thị Nụ
	

	5
	Đỗ Thị Hiền
	05/10/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Đỗ Văn Chữ
	Đỗ Thị Lành
	

	6
	Hoàng Thị Hiền
	01/03/2005
	Nữ
	 Xóm Đình
	Hoàng Văn Cường
	Phạm Thị Hoài
	 

	7
	Lê Việt Hoàng
	21/08/2005
	 
	Xóm Đình
	Lê Văn Toàn
	Hoàng Thị Hồng
	

	8
	Phạm Văn Hợp
	19/11/2005
	 
	Xóm Đình
	Phạm Văn Hầng
	Lê Thị Hái
	

	9
	Phạm Thị Ngọc Lan
	29/04/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Phạm Văn Tuấn
	Đỗ Thị Hiệm
	

	10
	Đỗ Thị Mai
	13/05/2005
	Nữ
	Xóm Quán
	Đỗ Văn Duy
	Hoàng Thị Mơ
	 

	11
	Nguyễn Bình Minh
	18/05/2005
	 
	Liên Hoà
	Nguyễn Văn Bao
	Đỗ Thị Ngoan
	

	12
	Lê Tuấn Nam
	06/04/2005
	
	Xóm Đình
	Lê Văn Lâm
	Đỗ Thị Luận
	

	13
	Lê Văn Nên
	19/08/2005
	
	Xóm Đình
	Lê Văn Hồng
	Nguyễn Thị Oanh
	

	15
	Đỗ Văn Ngọc
	28/09/2005
	
	Xóm Đình
	Đỗ Văn Bảo
	Hoàng Thị Hà
	

	16
	Lê Thị Ngọc
	22/06/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Lê Văn Tam
	Hoàng Thị Thiều
	

	14
	Đỗ Văn Nhân
	14/10/2005
	
	Tiên Yên
	Đỗ Văn Hùng
	Nguyễn Thị Ngoãn
	

	17
	Hoàng Kim Oanh
	30/09/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Hoàng Văn Tuấn
	Lê Thị Ngãi
	

	18
	Lê Hồng Phong
	07/04/2005
	
	Xóm Đình
	Lê Văn Hời
	Nguyễn Thị Vẻ
	

	19
	Lê Thị Phú
	13/06/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Lê Văn Hiếm
	Nguyễn Thị Hảo
	Hộ nghèo

	20
	Đỗ Nhật Quân
	22/12/2005
	
	Xóm Đình
	Đỗ Văn Tam
	Lê Thị Phượng
	

	21
	Lê Văn Quyết
	14/01/2005
	
	Xóm Đình
	Lê Văn Hồng
	Đỗ Thị Oanh
	Khuyết tật

	22
	Nguyễn Đức Sang
	03/10/2005
	
	Xóm Đình
	Nguyễn Đức Xô
	Đỗ Thị Lý
	

	23
	Lê Thị Hồng Sâm
	01/02/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Lê Văn Sao
	Lê Thị Huệ
	

	24
	Nguyễn Thị Thanh
	05/11/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Nguyễn Văn Bình
	Lê Thị Hải
	

	25
	Lê Thị Thảo
	14/08/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Lê Văn Nghị
	Lê Thị Vân
	

	26
	Đỗ Văn Tiến
	14/06/2005
	
	Xóm Đình
	Đỗ Văn Thanh
	Lê Thị Lới
	

	27
	Lê Văn Toán
	23/11/2005
	
	Xóm Đình
	Lê Văn Hoàn
	Lê Thị Bé
	Hộ nghèo

	28
	Phạm Thị Trang
	11/05/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Phạm Văn Hạnh
	Hoàng Thị Hạnh
	

	29
	Lê Công Uẩn
	28/06/2005
	
	Xóm Đình
	Lê Văn Huấn
	Lê Thị Hằng
	

	30
	Lê Thị Ánh Vi
	27/10/2005
	Nữ
	Xóm Đình
	Lê Văn Tuấn
	Cao Thị Trìu
	Khuyết tật

	31
	Hoàng Thế Vĩ
	05/08/2005
	
	Xóm Đình
	Hoàng Văn Thiết
	Lê Thị Kẻ
	


Tổng số: 31 em                Nữ: 15 em  

Xóm Đình: 27 em

Xóm Bầu: 1 em
Xóm Quán: 1 em
Nơi khác:    2 em

	P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà
	                                     Giáo viên chủ nhiệm

  Nguyễn Thị Hồng Thắng


PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5D
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở

(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

(Họ nghèo, HSKT)

	1
	Lê Thị Lan Anh
	06/07/2005
	Nữ
	Xóm Hàn
	Lê Văn Long
	Phạm Thị Trang
	

	2
	Cao Thị Nguyệt Ánh
	20/12/2005
	Nữ
	Xóm Quán
	Cao Văn Thành
	Đỗ Thị Bông
	Khuyết tật

	3
	Lê Thị Thanh Chúc
	18/04/2005
	Nữ
	Xóm Hàn
	Lê Văn Vân
	Đỗ Thị Dương
	

	4
	Đỗ Minh Du
	30/10/2005
	
	Xóm Bấc
	Đỗ văn Dinh
	Lê Thị Khuynh
	

	5
	Lê Văn Dũng
	27/11/2005
	
	Xóm Bấc
	Lê Văn Thức
	Đỗ Thị Thương
	

	6
	Lê Đức Duy
	02/08/2005
	
	Xóm Bấc
	Lê Văn Nhỡ
	Nguyễn Thị Dứa
	

	7
	Vũ Văn Duy
	04/01/2005
	
	Xóm Hàn
	Vũ Văn Minh
	Nguyễn Thị Mai
	

	8
	Lê Thùy Dương
	23/05/2005
	Nữ
	Xóm Hàn
	Lê Văn Kết
	Lê Thị Vân
	

	9
	Nguyễn Thị Đào
	28/12/2005
	Nữ
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Lợi
	Lê Thị Cống
	

	10
	Lê Thị Hảo
	20/01/2005
	Nữ 
	Xóm Bấc
	Lê Văn Hậu
	Lê Thị Vân
	

	11
	Đỗ Thị Hương
	08/09/2005
	Nữ
	Xóm Đông
	Đỗ Văn Vịnh
	Nguyễn Thị Lộc
	Khuyết tật

	12
	Nguyễn Trung Kiên
	24/05/2005
	
	Xóm Bấc
	Nguyễn Văn Quyến
	Phạm Thị Thu
	

	13
	Bùi Thị Lan
	15/12/2005
	Nữ
	Xóm Bấc
	Bùi Việt Thanh
	Lê Thị Tuyết
	

	14
	Lê Thị Thùy Linh
	08/08/2005
	Nữ
	Xóm Hàn
	Lê Văn Cầu
	Lê Thị Hoàn
	

	15
	Vũ Lê Diệu Linh
	22/05/2005
	Nữ
	Xóm Bấc
	Vũ Viết Bạo
	Lê Thị Ngoan
	

	16
	Lê Quỳnh Mai
	30/04/2005
	Nữ
	Xóm Bấc
	Lê Văn Bình
	Đỗ Thị Đỉnh
	

	18
	Bùi Văn Mão
	23/02/2005
	
	Xóm Bấc
	Bùi Văn Dục
	Nguyễn Thị Hoài
	

	17
	Lê Văn Minh
	29/11/2005
	
	Xóm Bấc
	Lê Văn Hai
	Cao Thị Lụa
	

	19
	Lê Văn Nam
	14/11/2005
	
	Xóm Hàn
	Lê Văn Việt
	Đỗ Thị Khuya
	

	20
	Cao Văn Nhân
	14/08/2005
	
	Xóm Nam
	Cao Văn Kỳ
	Phạm Thị Hường
	

	21
	Đỗ Thị Nhung
	07/01/2005
	Nữ
	Xóm Bấc
	Đỗ Văn Nhớ
	Cao Thị Hạnh
	

	22
	Đỗ Thị Kim Oanh
	19/08/2005
	Nữ
	Xóm Bầu
	Đỗ Văn Trung
	Phạm Thị Nhung
	

	23
	Đỗ Văn Quân
	20/10/2005
	
	Xóm Bấc
	Đỗ Văn Tạnh
	Lê Thị Huê
	

	24
	Hoàng Thị Quyên
	13/07/2005
	Nữ
	Xóm Nam
	Hoàng Văn Biển
	Đố Thị Hách
	

	25
	Đỗ Thị Như Quỳnh
	24/08/2005
	Nữ
	Xóm Hàn
	Đỗ Văn Tịnh
	Cao Thị Lương
	

	26
	Đỗ Văn Thắc
	19/06/2005
	
	Xóm Quán
	Đỗ Văn Thực
	Phạm Thị Luyến
	

	27
	Lê Thị Thủy
	26/12/2005
	Nữ
	Xóm Hàn
	Lê Văn Tuấn
	Nguyễn Thị Vang
	Cận nghèo

	28
	Đỗ Văn Thuyên 
	15/02/2005
	
	Xóm Bấc
	Đỗ Văn Vời
	Nguyễn Thị Trầm
	

	29
	Nguyễn Quốc Triệu
	11/06/2005
	
	Xóm Nam
	Nguyễn Văn Giang
	Đỗ Thị Huệ
	

	30
	Nguyễn Văn Trọng
	11/10/2005
	
	Xóm Quán
	Nguyễn Văn Dụng
	Hoàng Thị Hóng
	

	31
	Đỗ Thanh Vân
	25/04/2005
	Nữ
	Xóm Quán
	Đỗ Văn Chậm
	Đỗ Thị My
	

	32
	Nguyễn Thị Diệu Vi
	17/08/2005
	Nữ
	Tiền Phong
	Nguyễn Văn Dũng 
	Nguyễn Thị Thu
	 


Tổng số: 32em                   Nữ: 18 em  
Xóm Đông: 1 em

Xóm  Nam: 4 em

Xóm Bấc: 13 em

Xóm Hàn:  8  em

Xóm Bầu: 1 em

Xóm Quán : 4 em

Nơi khác: 1 em                                                                                                     
	P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà
	                                  Giáo viên chủ nhiệm

                                                   Bùi Thế Văn


PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO TX QUẢNG YÊN

        TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN VỊ
  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5E
NĂM HỌC: 2015- 2016
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Chỗ ở

(Theo hộ khẩu)
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Ghi chú

(Hộ nghèo, HSKT)

	1
	Nguyễn Quốc Anh
	08/07/2005
	
	Vị Khê – Liên Vị
	Nguyễn Văn Gợn
	Phạm Thị My
	

	2
	Phạm Quốc Anh
	15/05/2005
	
	Xóm Bầu – Liên Vị
	Phạm Quốc Đắc
	Đỗ Thị Khuyên
	

	3
	Trần Thị Ngọc Anh
	02/11/2005
	Nữ
	Vị Khê – Liên Vị
	Trần Văn Hợi
	Phạm Thị Luyến
	

	4
	Nguyễn Thị Diễm
	08/01/2005
	Nữ
	Xóm Bầu – Liên Vị
	Nguyễn Văn Đoàn
	Đỗ Thị Mây
	Hộ nghèo

	5
	Vũ Ngọc Diệp
	18/10/2005
	Nữ
	Vị Khê –Liên Vị
	Vũ Văn Rằng
	Phạm Thị Mai
	

	6
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	17/08/2005
	Nữ
	Vị Khê – Liên Vị
	Nguyễn Văn Thênh
	Nguyễn Thị Xoan
	

	7
	Lê Thành Đạt
	04/03/2005
	
	Xóm Quán – Liên Vị
	Lê Văn Đức 
	Lê Thị Thạo
	

	8
	Trần Văn Điềm
	07/07/2005
	
	Vị Khê – Liên Vị
	Trần Văn Điền 
	Nguyễn Thị  Xuyên
	

	9
	Đỗ Thị Hải
	05/02/2005
	Nữ
	Xóm Quán – Liên Vị
	Đỗ Văn Xuân
	Hoàng Thị Gài
	

	10
	Nguyễn Thị Hảo
	23/12/2005
	Nữ
	Xóm Quán –Liên Vị
	Nguyễn Văn Năm
	Đỗ Thị Yên
	 *

	11
	Nguyễn Xuân Hinh
	01/04/2005
	
	Vị Khê – Liên Vị
	Nguyễn Văn Ngung 
	Vũ Thị Nhíp
	

	12
	Phạm Huy Hoàng 
	14/01/2005
	
	Vị Khê – Liên Vị
	Phạm Hiếu Bảnh
	Phạm Thị Linh
	

	13
	Đặng Thu Hường
	26/06/2005
	Nữ
	Vị Khê – Liên Vị
	Đặng Văn Trung
	Phạm Thị Hào
	

	14
	Cao Thị Thùy Linh
	27/11/2005
	Nữ
	Xóm Quán – Liên Vị
	Cao Văn Thêm
	Lê Thị Quỳnh
	

	15
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	06/07/2005
	Nữ
	Xóm Quán – Liên Vị
	Nguyễn Văn Luận
	Lê Thị Hương
	

	16
	Phạm Thị Luyên
	19/06/2005
	Nữ
	Vị Khê – Liên Vị
	Phạm Văn Bình
	Đặng Thị Thủy
	

	18
	Đỗ Văn Quân
	21/10/2005
	
	Xóm Bầu – Liên Vị
	Đỗ Văn Huân 
	Lê Thị Liên
	

	17
	Lê Văn Qúy
	27/05/2005
	
	Xóm Bầu – Liên Vị
	Lê Văn Lâm
	Lê Thị Lan
	

	19
	Nguyễn Văn Sơn
	26/07/2005
	
	Vị Khê – Liên Vị
	Nguyễn Văn Trường 
	Phạm Thị Thoa
	

	20
	Cao Xuân Thành
	08/07/2005
	
	Xóm Quán – Liên Vị
	Cao Văn Nam 
	Nguyễn Thị Ngoan
	

	21
	Nguyễn Văn Thảnh
	17/09/2005
	
	Vị Khê – Liên Vị
	Nguyễn Văn Thành 
	Nguyễn Thị Lời
	

	22
	Phạm Văn Toàn
	23/06/2005
	
	Xóm Bầu – Liên Vị
	Phạm Văn Trọng
	Lê Thị Hẹn
	

	23
	Đỗ Văn Trọng
	28/07/2005
	
	Xóm Quán – Liên Vị
	Đỗ Văn Ky
	Đỗ Thị Thoảng
	

	24
	Lê Thành Trung
	18/07/2005
	
	Xóm Bầu – Liên Vị
	Lê Văn Trí
	Nguyễn Thị Nghĩa
	

	25
	Cao Thị Uyên
	25/05/2005
	Nữ
	Xóm Quán – Liên Vị
	Cao Văn Quang
	Đỗ Thị Hanh
	 

	26
	Đỗ Anh Văn
	27/09/2005
	
	Xóm Bầu – Liên Vị
	Đỗ Văn Liền
	Phạm Thị Hiên
	

	27
	Đỗ Thị Hải Vi
	06/05/2005
	Nữ
	Xóm Bầu –Liên Vị
	Đỗ Văn ỚT
	Đỗ Thị Trì
	

	28
	Cao Thị Xuân
	16/06/2005
	Nữ
	Xóm Quán – Liên Vị
	Cao Văn Sao
	Đỗ Thị Phương
	

	29
	Đỗ Thị Kim Xuyến
	07/07/2005
	Nữ
	Vị Khê – Liên Vị
	Đỗ Văn Ngọc
	Phạm Thị Sang
	

	30
	Vũ Thị Xuyến
	26/12/2005
	Nữ
	Vị Khê – Liên Vị
	Vũ Văn Thành 
	Phạm Thị Hường
	

	31
	Cao Ngọc Yến
	04/10/2005
	Nữ
	Xóm Quán – Liên Vị
	Cao Văn Thạo 
	Lê Thị Luyến
	Hộ nghèo


Tổng số: 31 em                   Nữ: 16em  
Xóm Bầu: 9 em

Xóm Quán : 9 em

Vị Khê : 13em
	P. Hiệu trưởng
Phùng Thị Hoà
	                                  Giáo viên chủ nhiệm

Đào Thị Hạnh


